
STT Mã Tên danh mục Đơn vị tổ chức

1 01-102-001 Tham gia Cổ vũ Hội thi HSSV giỏi nghề Đoàn thanh niên

2 01-102-002 Cổ động viên Cuộc thi thiết kế trẻ INSEE Đoàn thanh niên

3 01-301-001 Tham gia Cổ vũ Ánh sáng thời đại Đoàn thanh niên

4 01-301-002 Tham gia Cuộc thi Thiết kế báo tường "Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng 

hơn"

Đoàn thanh niên

5 01-301-003 Tham gia Lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương Đoàn thanh niên

6 01-301-004 Tham gia phần thi trực tuyến Ánh sáng thời đại Đoàn thanh niên

7 01-301-005 Tham gia Hiến máu tình nguyện lần 2 Đoàn thanh niên

8 01-301-006 Tham gia chương trình Sinh viên nhập ngũ - Lữ 167 Đoàn thanh niên

9 01-301-007 Tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đoàn Lý Tự Trọng Đoàn thanh niên

10 01-301-008 Tham gia chương trình Thẻ cào gây quỹ MHX 2018 - Liên Chi đoàn khoa Đoàn thanh niên

11 01-301-009 Hỗ trợ công tác tổ chức Chợ phiên thanh niên Đoàn thanh niên

12 01-301-010 Tham gia Ngày hội Chợ phiên thanh niên Đoàn thanh niên

13 01-302-001 Tham gia giao lưu VHVN-TDTT lực lượng vũ trang Đoàn thanh niên

14 01-302-002 Đóng góp quỹ Vì biển đảo quê hương - Dây đeo thẻ sinh viên Đoàn thanh niên

15 01-303-001 Tham gia tập huấn Phòng cháy chữa cháy Đoàn thanh niên

16 01-303-002 Hỗ trợ tổ chức Hiến máu tình nguyện Đoàn thanh niên

17 01-303-003 Tham gia Ngày đoàn viên Đoàn thanh niên

18 01-303-004 Thăm viện dưỡng lão Nghệ sĩ Đoàn thanh niên

19 01-303-005 Tham gia Ngày hội hướng nghiệp - cấp Thành Đoàn thanh niên

20 02-102-001 Tham gia Ngày hội English camp Hội sinh viên

21 02-301-001 Tham gia viếng tang cố thủ tướng Phan Văn Khải Hội sinh viên

22 02-301-002  Tham gia Lễ thắp nến tri ân cấp Thành Hội sinh viên

23 02-301-003 Tham gia chương trình Sinh viên nhập ngũ - Cảnh sát cơ động Hội sinh viên

24 02-301-004 Tham gia Ngày hội Lái xe an toàn Hội sinh viên

25 02-301-005 Cổ động viên Ngày hội An toàn giao thông Hội sinh viên

26 02-302-001 Tham gia hoạt động ngày Chủ nhật xanh Hội sinh viên

27 02-303-001 Tham gia hoạt động Câu lạc bộ - Đội - Nhóm Hội sinh viên

28 02-303-002 Tham ga Hoạt động tình nguyện: Sơn cửa Quận 9 Hội sinh viên

29 02-303-003 Tham gia cổ vũ hội thao HSSV toàn thành VUG Hội sinh viên

30 02-303-004 Tham gia hoạt động tình nguyện: Bát cháo nghĩa tình Hội sinh viên

31 02-303-005 Tham gia Ngày hội thanh niên khỏe Hội sinh viên

32 02-303-006 Tham gia hoạt động tình nguyện: Bát cháo nghĩa tình 04/2018 Hội sinh viên

33 02-303-007 Tham gia chương trình Tiếp sức người bệnh 1 Hội sinh viên

34 02-303-008 Tham gia chương trình Tiếp sức người bệnh 2 Hội sinh viên

35 02-303-009 Tham gia chương trình Tiếp sức người bệnh 3 Hội sinh viên

36 07-102-001 HSSV KTX được điều động tham gia ngày hội hướng nghiệp & tuyển dụng 

việc làm ngày 01/6/2018

Phòng Công tác chính trị - HSSV

37 07-301-001 Tham gia buổi gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV ngày 

31.3.2018

Phòng Công tác chính trị - HSSV

38 07-301-002 Tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh - Năm 2018 (Tuần 1, 25/03)

Phòng Công tác chính trị - HSSV

39 07-301-003 Tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh - Năm 2018 (Tuần 2, 01/4)

Phòng Công tác chính trị - HSSV

40 07-301-004 Tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh - Năm 2018 (Tuần 3, 15/4)

Phòng Công tác chính trị - HSSV

41 07-301-005 HSSV KTX tham gia nghe tuyên truyền và phổ biến pháp luật & cai nghiện 

ma túy UBNDphường Linh Chiểu ngày 22/06/2018

Phòng Công tác chính trị - HSSV

42 07-303-001 Tham gia hỗ trợ công tác tuyển sinh và hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập 

học trong HK2 năm học 2017-2018

Phòng Công tác chính trị - HSSV
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43 07-303-002 Thành viên câu lạc bộ phát thanh KTX Phòng Công tác chính trị - HSSV

44 07-303-003 Tham gia cổ vũ đội bóng chuyền KTX thi đấu ngày 13.5.2018 Phòng Công tác chính trị - HSSV

45 07-303-004 Tham gia cổ vũ đội bóng chuyền KTX thi đấu ngày 19.5.2018 Phòng Công tác chính trị - HSSV

46 07-303-005 Tham gia cổ vũ đội bóng chuyền KTX thi đấu ngày 20.5.2018 Phòng Công tác chính trị - HSSV

47 07-303-006 Tham gia cổ vũ đội bóng chuyền KTX thi đấu ngày 27.5.2018 Phòng Công tác chính trị - HSSV

48 07-303-007 Tham gia chương trìnhngày chạy OLYMPIC "vì sức khỏe toàn dân năm 

2018"

Phòng Công tác chính trị - HSSV

49 07-303-008 HSSV KTX tham gia tập huấn công tác PCCC ngày 3/6/2018 Phòng Công tác chính trị - HSSV

50 07-303-009 Thành viên đội tuyển bóng chuyền tham gia vòng loại giải bóng chuyền cúp 

luân lưu KTX văn hóa quận Thủ Đức năm 2018

Phòng Công tác chính trị - HSSV

51 07-303-010 Thành viên đội tuyể bóng chuyền tham gia vòng chung kết xếp hạng giải 

bóng chuyền cúp luân lưu KTX văn hóa quận Thủ Đức năm 2018

Phòng Công tác chính trị - HSSV

52 08-102-001 Thực hiên đề tài nghiên cứu khoa học của HSSV năm học 2017-2018 Phòng KHCN

53 17-102-001 Tham gia tập huấn tại chi Cục thuế Quận Thủ Đức trong năm học 2017-

2018

Khoa Tài chính kế toán

54 19-102-001 Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh ngày 10.3.2018 Khoa Tiếng Anh

55 19-102-002 Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh ngày 25.3.2018 Khoa Tiếng Anh

56 19-102-003 Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh ngày 8.4.2018 Khoa Tiếng Anh

57 19-102-004 Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh ngày 13.5.2018 Khoa Tiếng Anh

58 20-303-001 HSSV tham gia Lễ trao học bổng do lớp cao cấp về Việt Nam - Đông Nam 

Á (Hàn Quốc) trao tặng, buổi sáng ngày 29.6.2018

Khoa Tiếng Hàn

59 20-303-002 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi sáng ngày 27.6.2018

Khoa Tiếng Hàn

60 20-303-003 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi chiều ngày 27.6.2018

Khoa Tiếng Hàn

61 20-303-004 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi tối ngày 27.6.2018

Khoa Tiếng Hàn

62 20-303-005 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi sáng ngày 28.6.2018

Khoa Tiếng Hàn

63 20-303-006 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi chiều ngày 28.6.2018

Khoa Tiếng Hàn

64 20-303-007 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi tối ngày 28.6.2018

Khoa Tiếng Hàn

65 20-303-008 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi chiều ngày 29.6.2018

Khoa Tiếng Hàn

66 20-303-009 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi tối ngày 29.6.2018

Khoa Tiếng Hàn

67 20-303-010 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi sáng ngày 2.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

68 20-303-011 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi tối ngày 2.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

69 20-303-012 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi sáng ngày 3.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

70 20-303-013 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi chiều ngày 3.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

71 20-303-014 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi tối ngày 3.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

72 20-303-015 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi chiều ngày 4.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

73 20-303-016 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi chiều ngày 5.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

74 20-303-017 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi chiều ngày 6.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

75 20-303-018 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi tối ngày 6.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

76 20-303-019 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi sáng ngày 7.7.2018

Khoa Tiếng Hàn
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77 20-303-020 HSSV tham gia giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện trường Đại học 

Seowon buổi tối ngày 7.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

78 20-303-021 HSSV tham gia lớp K-Beauty giao lưu với đoàn Sinh viên tình nguyện 

trường Đại học Seowon từ ngày 28.6 đến ngày 6.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

79 20-303-022 HSSV tham gia nhóm biểu diễn văn nghệ giao lưu với đoàn Sinh viên tình 

nguyện trường Đại học Seowon buổi chiều ngày 6.7.2018

Khoa Tiếng Hàn

80 23-102-023 Tham gia tập huấn trong đội tuyển thi nghề Robot di động vào tháng 4.2018 Khoa Công nghệ tự động

81 24-102-001 Tham dự Ngày Hội Hướng nghiệp, tuyển dụng năm 2018 - Ngày 01/6/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

82 24-102-002 Tham dự Hội thảo An toàn thông tin trên thiết bị di động - Ngày 01/6/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

83 24-102-003 Tham gia chương trình Hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc - 

Ngày 24/3/2018

TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

84 24-102-004 Tham dự hội thảo Công nghệ 4.0 Tác động đến xu thế việc làm trong tương 

lai - Ngày 14/4/2018

TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

85 24-102-005 Tham quan thực tế Công ty Kimberly Clark - Ngày 15/3/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

86 24-102-006 Tham quan thực tế Công ty Acecook Việt Nam - Ngày 21/3/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

87 24-102-007 Tham quan thực tế Công ty Acecook Việt Nam - Ngày 23/3/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

88 24-102-008 Tham quan thực tế Công ty Ajinomoto Việt Nam - Ngày 29/3/2018. TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

89 24-102-009 Tham quan thực tế Công ty Ajinomoto Việt Nam - Ngày 06/4/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

90 24-102-010 Tham quan thực tế Công ty Acecook Việt Nam - Ngày 13/4/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

91 24-102-011 Tham quan Thực tế Công ty Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Ngày 

18/4/2018

TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

92 24-102-012 Tham quan thực tế Công ty Tân Hiệp Phát - Ngày 20/4/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

93 24-102-013 Tham quan Thực tế Công ty Phong Cách Việt - Ngày 26/4/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

94 24-102-014 Tham quan thực tế Công ty Bibica - Ngày 27/4/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

95 24-102-015 Tham quan thực tế Công ty Acecook Việt Nam - Ngày 10/5/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

96 24-102-016 Tham quan thực tế Công ty Ajinomoto Việt Nam - Ngày 16/5/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

97 24-102-017 Tham quan thực tế Công ty Bibica - Ngày 18/5/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

98 24-102-018 Tham quan Thực tế Công ty Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Ngày 

22/5/2018

TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

99 24-102-019 Tham quan thực tế Công ty Yakult Việt Nam - Ngày 24/5/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

100 24-102-020 Tham quan thực tế Công ty Toyota Biên Hòa - Ngày 07/6/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

101 24-102-021 Tham quan thực tế Công ty Toyota Biên Hòa - Ngày 08/6/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

102 24-102-022 Tham quan thực tế Công ty Ô tô Đô Thành - Ngày 09/6/2018 TT Đào tạo nguồn nhân lực và 

Hợp tác doanh nghiệp

103 201 HSSV Tham gia học tập tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm/ đầu khóa Phòng Công tác chính trị - HSSV

104 202 Điểm bài thu hoạch tham gia tuần lễ sinh hoạt công dân - HSSV đần năm Phòng Công tác Chính trị - HSSV

105 401.1 Đội trưởng đội Phát Thanh  - CLB Truyền thông Hội Sinh viên

106 401.1 Thủ quỹ CTV Hội Sinh viên

107 401.1 Ủy viên BCH Đoàn trường Đoàn thanh niên

108 401.1 Phó bí thư Chi đoàn Đoàn thanh niên

109 401.1 Phó Bí thư LCĐ K.CKOT Đoàn thanh niên

110 401.1 Bí thư Chi đoàn Đoàn thanh niên

111 401.1 Đội trưởng Lễ tân Hội Sinh viên

112 401.1 Ủy viên BCH Liên Chi đoàn Đ-ĐT Đoàn thanh niên
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113 401.1 Ủy viên thường trực/ CLB Kỹ thuật sáng tạo Khoa Công nghệ tự động

114 401.1 Chi hội phó Chi hội Hội Sinh viên

115 401.1 Phó Chủ nhiệm CLB Kỹ năng Hội Sinh viên

116 401.1 Phó Chủ tịch HSV trường Hội Sinh viên

117 401.1 Trưởng phòng ở Ký túc xá Ký túc xá

118 401.1 Uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn Đoàn thanh niên

119 401.1 Ủy viên BCH Liên Chi đoàn khoa TCKT Đoàn thanh niên

120 401.1 Đội phó Đội Thiết kế - CLB Truyền thông Hội Sinh viên

121 401.1 Chủ nhiệm câu lạc bộ phát thanh KTX Ký túc xá

122 401.1 Ủy viên BCH Chi đoàn Đoàn thanh niên

123 401.1 Đội phó CTV Hội Sinh viên

124 401.1 Phó Bí thư Liên Chi đoàn khoa TCKT Đoàn thanh niên

125 401.1 Đội trưởng CTV Hội Sinh viên

126 401.1 Phó Chủ nhiệm CLB Võ cổ truyền Hội Sinh viên

127 401.1 Ủy viên BCH Chi hội Hội Sinh viên

128 401.1 Chủ tịch HSV Hội Sinh viên

129 401.1 Thành viên Ban tự quản KTX Ký túc xá

130 401.1 Chủ nhiệm CLB Võ cổ truyền Hội Sinh viên

131 401.1 Ủy viên BCH LCĐ khoa CKOT Đoàn thanh niên

132 401.1 Chủ nhiệm CLB Kỹ năng Hội Sinh viên

133 401.1 Chi hội trưởng Chi hội Hội Sinh viên

134 401.1 Phó Bí thư LCĐ khoa CKOT Đoàn thanh niên

135 401.1 Thành viên BCN CLB Kỹ năng Hội Sinh viên

136 401.1 Thành viên BĐH Đội CTV Hội Sinh viên

137 401.1 Ủy viên BTV Đoàn trường Đoàn thanh niên

138 401.1 Ủy viên BCH HSV trường Hội Sinh viên

139 401.1 Chủ nhiệm CLB truyền thông Hội Sinh viên

140 401.1 Phó Bí thư LCĐ khoa Đ-ĐT Đoàn thanh niên

141 401.1 Đội phó Đội Nhiếp ảnh - CLB Truyền thông Hội Sinh viên

142 401.1 Thư ký CLB Truyền thông Hội Sinh viên

143 403 Đạt giải 3 ngành Thiết kế Website trong kỳ thi "Học sinh, sinh viên giỏi 

nghề" lần thứ 10 theo 11281/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/05/2018

Khoa Công nghệ thông tin

144 403 Đạt giải tại Kỳ thi tay nghề do Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tổ 

chức

21/QĐ-CNTĐ-ĐTN ngày 21/5/2018

Đoàn thanh niên

145 403 Danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cấp trường năm 2018 Đoàn thanh niên

146 403 Đạt giải 3 nghề Thiết kế PT trang web kỳ thi tay nghề thành phố năm 2018 

9143/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/04/2018

Khoa Công nghệ thông tin

147 403 Đạt giải nhì nghề Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin 9143/QĐ-

SLĐTBXH ngày 16/04/2018

Khoa Công nghệ thông tin

148 403 Cán bộ Đoàn - cán bộ Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

19/QĐ-CNTĐ-ĐTN ngày 21/5/2018

Đoàn thanh niên

149 403 Đạt giải phần thi trực tuyến Ánh sáng thời đại (27/QĐ-CNTĐ-ĐTN ngày 

01/6/2018)

Đoàn thanh niên

150 403 Đạt giải khuyến khích ngành Thiết kế Website trong kỳ thi "Học sinh, sinh 

viên giỏi nghề" lần thứ 10 theo 11281/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/05/2018

Khoa Công nghệ thông tin

151 403 Đạt giải báo tường "Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn" năm 2018 Đoàn thanh niên

152 403 Đạt Giải Nhì cấp Thành phố trong "Hội thi An toàn giao thông" Đoàn thanh niên

153 403 Đạt giải cuộc thi "Người bạn của thanh niên"

19/QĐ-CNTĐ-ĐTN ngày 21/5/2018

Đoàn thanh niên

154 403 Đạt giải tại Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần 10 - 2018

21/QĐ-CNTĐ-ĐTN ngày 21/5/2018

Đoàn thanh niên

155 403 Danh hiệu Thanh niên làm theo lời Bác (24/QĐ-CNTĐ-ĐTN ngày 

23/5/2018)

Đoàn thanh niên

156 405 Cá nhân SV đạt danh hiệu thi đua học kỳ Phòng Công tác chính trị - HSSV

Tổng cộng danh sách có : 156 danh mục.
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